
Tín chỉ 

bắt buộc

Tín chỉ 

tự chọn

Tổng số 

tín chỉ

1 21222014 Lê Thị Tố Uyên 10/04/1988 48 0 48 2.69 Khá

Ấn định danh sách này có 01 (Không một) sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDLT10A - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT
Mã sinh 

viên
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy
Điểm

trung bình 

tích lũy 

thang 4

Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú



Tín chỉ 

bắt buộc

Tín chỉ 

tự chọn

Tổng số 

tín chỉ

1 21222052 Nguyễn Nguyễn Amy 27/08/2001 48 0 48 3.23 Giỏi

2 21222061 Đào Thị Quỳnh Châu 11/02/1991 48 0 48 3.53 Giỏi

3 21222028 Nguyễn Thị Có 25/08/1984 48 0 48 3.67 Xuất sắc

4 21222048 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/10/1990 48 0 48 3.26 Giỏi

5 21222057 Nguyễn Thanh Liêm 03/04/2000 48 0 48 2.9 Khá

6 21222053 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/05/1994 48 0 48 3.11 Khá

7 21222037 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 26/06/2000 48 0 48 3.26 Giỏi

8 21222050 Nguyễn Huỳnh Như 19/01/1994 48 0 48 3.31 Giỏi

9 21222044 Đỗ Hoàng Quí 14/07/2001 48 0 48 3.44 Giỏi

10 21222035 Bùi Thị Hương Thảo 23/03/1986 48 0 48 2.97 Khá

11 21222060 Trần Lê Phương Thảo 03/06/1983 48 0 48 3.32 Giỏi

12 21222032 Võ Thị Mai Thương 07/12/1998 48 0 48 3.44 Giỏi

13 21222031 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 04/06/1998 48 0 48 3.49 Giỏi

14 21222033 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 12/11/2001 48 0 48 3.26 Giỏi

15 21222038 Nguyễn Thanh Trúc 29/10/2001 48 0 48 3.09 Khá

16 21222049 Tống Lê Chi Uyên 08/03/2001 48 0 48 3.01 Khá

Ấn định danh sách này có 16 (Mười sáu) sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDLT10N1 - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT
Mã sinh 

viên
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm

trung bình 

tích lũy 

thang 4

Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú



Tín chỉ 

bắt buộc

Tín chỉ 

tự chọn

Tổng số 

tín chỉ

1 21222041 Trần Thị Minh Anh 23/06/2001 48 0 48 3.11 Khá

2 21222064 Nguyễn Thị Kim Buốt 1982 48 0 48 3.13 Khá

3 21222045 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/01/2000 48 0 48 3.46 Giỏi

4 21222055 Ngô Gia Linh 04/08/1996 48 0 48 3.18 Khá

5 21222039 Trương Thị Khánh Mỹ 25/09/2001 48 0 48 3.23 Giỏi

6 21222040 Phan Thị Diểm Phương 25/04/2001 48 0 48 3.1 Khá

7 21222054 Phạm Thị Quý 04/08/1989 48 0 48 3.24 Giỏi

8 21222063 Cao Thị Tâm 20/02/1990 48 0 48 3.49 Giỏi

9 21222051 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 28/12/1991 48 0 48 3.52 Giỏi

10 21222029 Châu Phú Thịnh 20/01/2001 48 0 48 3.11 Khá

11 21222034 Đặng Thị Mỹ Trang 12/09/1991 48 0 48 3.23 Giỏi

12 21222065 Trần Thị Thùy Trang 12/04/2000 48 0 48 3.21 Giỏi

13 21222030 Trần Tôn Minh Trí 20/01/2001 48 0 48 2.66 Khá

14 21222027 Lê Thị Tươi 15/12/1991 48 0 48 3.56 Giỏi

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDLT10N2 - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học

Ấn định danh sách này có 14 (Mười bốn) sinh viên.

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT
Mã sinh 

viên
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm

trung bình 

tích lũy 

thang 4

Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú
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